
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 12 Jobs · Lesson 2–3 (SGK tập hai tr. 14–17)

Tuần 21

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

co k far er sin er nur e

doc or dr ver wor er te cher

Bài 2: Circle the correct answer

1. Is she a nurse? – Yes, she … A is B isn't C are
2. Is he a cook? – No, he … He's a farmer. A is B isn't C aren't
3. … he a singer? A Are B Do C Is
4. My mother … a teacher. A is B are C am

Bài 3: Put the words in order

1. she Is nurse? a

2. isn't. he No,

3. father My a is farmer.

Bài 4: Phonics: điền er hoặc or

er or

moth doct sing farm

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

Lâm's family
Bảo: Is this your father, Lâm? Lâm: Yes, it is. Bảo: Is he a doctor? Lâm: No, he isn't. He's a farmer. Bảo: Is
your mother a farmer, too? Lâm: No, she isn't. She's a nurse. Bảo: Who's that? Lâm: It's my brother. He's a
singer! He's twenty years old.

1. Lâm's father is a farmer. T F

2. His mother is a farmer, too. T F

3. His brother is a singer. T F

4. His father is a doctor. T F

Bài 6: Let's write: nghề của người thân

Viết 3 câu về nghề của người thân trong gia đình em.
What's your father's job? What's your mother's job? Is your brother / sister a …?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 21

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

cook farmer singer nurse doctor driver worker teacher

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (is) 2. B (isn't) 3. C (Is) 4. A (is)

Bài 3: Put the words in order

1. Is she a nurse?
2. No, he isn't.
3. My father is a farmer.

Bài 4: Phonics: điền er hoặc or

mother doctor singer farmer

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. A (T)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: nghề của người thân

Mẫu: My father is a worker. My mother is a teacher. My sister is a nurse.
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